	[bookmark: _GoBack]UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA


	ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT
Môn : TOÁN  
Năm học: 2022 – 2023
(Thời gian làm bài: 120 phút)





Bài 1. (2.0 điểm). Cho biểu thức:  ; 

a) Tính giá trị của Q khi 
b) Rút gọn P 


c) Biết . Tìm giá trị của  để 
Bài 2. (2.25 điểm).
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 50 km/h, rồi đi tiếp quãng đường BC với vận tốc 45 km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165 km và thời gian đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian đi trên quãng đường BC là nửa giờ. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi quãng đường. 
2) Để làm một vỏ hộp lon sữa bột đúng tiêu chuẩn 850 gam. Nhà sản xuất làm vỏ hộp hình trụ có đường kính đáy là 12cm, chiều cao của hộp là 15 cm. Hãy tính diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa bột nêu trên (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) biết phần ghép nối không đáng kể. 
Bài 3. (2.25 điểm).
1) Giải hệ phương trình sau: 



2) Cho phương trình:  (m là tham số) 
a) CMR: phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi . 

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm là các số nguyên. 
Bài 4. (3.5 điểm) Cho ba điểm cố định A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ một đường tròn (O; R) bất kì đi qua B, C (BC không là đường kính của (O)). Từ A kẻ tiếp tuyến AE và AF đến (O) (E, F là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của EF, giao điểm FI với (O) là D. 
a) Chứng minh: AEOF và AEOI là các tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh: 
c) Chứng minh: ED // AC
d) Khi (O) thay đổi, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OIK luôn thuộc một đường thẳng cố định. 

Bài 5 (0.5 điểm) Giải phương trình:
________________________HẾT__________________________

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI 

	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(2đ)
	a)
(0,5đ)

	
ĐKXĐ: 
Thay  (TMĐK) vào Q, ta có:



Vậy: tại  thì Q = 5 
	
0,25



0,25

	
	b)
(1đ)


	
Với , ta có: 






	0,25





0,25



0,5

	
	c)
(0,5đ)

	
ĐKXĐ: 

M = P:Q = 



Do  









Vậy với , để  thì 
	 










0,25












0,25

	2
(2,25đ)
	1)
(1,5đ)

	
Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường AB là  (giờ, )

Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường BC là  (giờ, )
Độ dài quãng đường AB là 50x (km) 
Độ dài quãng đường BC là 45y (km) 
Vì quãng đường tổng cộng dài 165 km nên ta có phương trình:


Thời gian ô tô đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian đi trên quãng đường BC là nửa giờ nên ta có phương trình:

 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau: 


Giải hệ phương trình ta được:



Vậy: Thời gian ô tô đi trên quãng đường AB là  giờ và thời gian ô tô đi trên quãng đường BC là 2 giờ. 
	





0,25




0,25






0,25




0,25






0,25



0,25

	
	2)
(0,75đ)

	Diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa cũng là diện tích toàn phần của hình trụ có đường kính đáy 12 cm, chiều cao 15 cm. 




 



. 3,14  (
Vậy diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa là 791,28 
	




0,25
0,25

0,25

	3
(2,25đ)
	1)
(1đ)
	
    (I)

ĐKXĐ: 

Đặt , ta có hệ PT với hai ẩn a, b:


Quay lại với ẩn x, y ta có: 



Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	








0,25





0,25






0,25



0,25

	
	2)
(1,25đ)
a)
(0,75đ)
	


 (m là tham số)

Có  với mọi m
Do đó phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt. 
	


0,5
0,25

	
	b)
(0,5đ)
	 Cách 1: (Theo định lý Vi-ét)

Theo định lý Vi-ét, ta có: 


Từ Thay vào 

Vậy: là giá trị cần tìm. 
Cách 2: (Sử dụng  phải là số chính phương) 

Từ 


Do đó để thì trước hết  phải là số chính phương. 



Mà 

Và tổng  chẵn

Và tích chẵn

Nên phải cùng chẵn.
Ta có:

 thử lại thỏa mãn

 thử lại thỏa mãn

Vậy:  là giá trị cần tìm.  
	












0,5

	4
(3đ)

	
Hình
(0,25đ)





	[image: ]

Vẽ hình đúng
	
GT
	Ba điểm A, B, C cố định thẳng hàng. 
Đường tròn (O;R). Tiếp tuyến AE và AF. 
I là trung điểm của BC, K là trung điểm của EF,
FI cắt (O) tại D

	

KL
	a) AEOF và AEOI là các tứ giác nội tiếp 

b) 
c) ED // AC 

d) (O) thay đổi thì tâm đường tròn ngoại tiếp luôn thuộc một đường thẳng cố định. 



	













0,25

	
	a)
(0,75đ)

	Vì AE, AF là tiếp tuyến của đường tròn (O) (gt)


+ Xét tứ giác AEOF có:




Mà và là hai góc đối nhau

Tứ giác AEOF nội tiếp đường tròn (dhnb)

A, E, O, F cùng thuộc một đường tròn (1)
+ Ta có:
   BC là dây không đi qua tâm (gt)
   I là trung điểm của BC  (gt)
   OI là một phần của đường kính

 tại I (Liên hệ giữa đường kính và dây cung)


+ Xét tứ giác AEOI có:




Mà và là hai góc đối nhau

Tứ giác AEOI nội tiếp đường tròn (dhnb)

A, E, O, I cùng thuộc một đường tròn (2)

Từ (1), (2) A, E, I, F cùng thuộc một đường tròn

Tứ giác AEIF nội tiếp đường tròn .
	








0,25




















0,5

	
	b)
(1đ)

	

Xét và 


 chung 




 = (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng góc nội tiếp cùng chắn ) 


Vậy:    (g.g) 


	






0,5


0,5

	
	c)
(0,5đ)

	Gọi Ex là tia đối của EA như hình vẽ. 


Ta có tứ giác AEIF nội tiếp (cmt) (hai góc nội tiếp cùng chắn )

(góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng góc nội tiếp cùng chắn cung ED)

 

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị 
	








0,25

0,25

	
	d)
(0,5đ)

	[image: ]




Gọi là giao điểm của FE và BC   nội tiếp. 



Suy ra tâm của đường tròn ngoại tiếp  cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác . 


đường trung trực của 

Mặt khác: 

Mà (không đổi) 

 không đổi. 

Do I cố định nên cố định. 


Vậy:  nằm trên đường trung trực  cố định. 
	























0,25








0,25

	5)
(0,5đ)

	(0,5đ)

	
Điều kiện: . Với điều kiện trên phương trình trở thành:



So với điều kiện ta có tập nghiệm của phương trình là 
	














0,5



BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
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